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UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:            /BC-TĐSXNLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Phú Thọ, ngày          tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP
Kỳ 15/10/2023

Trong kỳ, các địa phương tập trung thu hoạch cây trồng vụ mùa; gieo trồng 
cây trồng vụ Đông. Quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

1. Sơ bộ kết quả vụ Mùa 2023:
- Cây lúa: Diện tích lúa đã thu hoạch 22.631,2 ha, đạt 98,28% diện tích gieo 

cấy, năng suất ước đạt 54,64 tạ/ha.
- Cây ngô: Diện tích đã thu hoạch 4.649,4 ha, đạt 100% diện tích gieo trồng; 

năng suất ước đạt 49,2 tạ/ha. Cây rau các loại đã thu hoạch 4.303,3 ha, đạt 97,5% diện 
tích gieo trồng, năng suất ước đạt 161,8 tạ/ha. 

2. Sản xuất vụ Đông 2023: Diện tích ngô đã trồng 5.715,2 ha/KH 6.500 
ha, đạt 87,93% KH. Diện tích trồng ngô sinh khối 457 ha/KH 1.500 ha, đạt 
30,47% KH; rau các loại đã trồng 4.003,9 ha/KH 5.750 ha, đạt 69,63% KH. 

Biểu: Tình hình sản xuất so với cùng kỳ

So sánh
STT Chỉ tiêu ĐVT

TH 
cùng kỳ 

2022

TH trong 
kỳ %  +,-

I Sản xuất vụ Mùa      
1 DT lúa đã gieo cấy Ha 23.463,7      22.794,2   97,1 -   669,5
 - DT lúa thu hoạch Ha 22.976,5      22.631,2   98,5 -   345,3
 - Năng suất Tạ/ha   54,46          54,64   100,3 0,18
2 DT Ngô đã trồng    4.574,1        4.649,4   101,6 75,5
 - DT ngô thu hoạch Ha   4.434,6        4.649,4   104,8 214,8
 - Năng suất Tạ/ha        48,6             49,2   101,2 0,6
3 DT Rau các loại đã trồng Ha   4.587,2        4.413,5   96,2 -   173,7
 - DT rau thu hoạch Ha  4.189,1        4.303,3   102,7 114,2
 - Năng suất Tạ/ha      154,1           161,8   105,0 7,7
II Sản xuất vụ Đông   
1 Ngô đã trồng Ha   5.627,7        5.715,2   101,6 87,5
2 Rau đã trồng Ha 4.009,9   4.003,9      99,9   -       6,0   

2. Tình hình khác:
- Tình hình sâu bệnh trên cây ngô đông: Sâu keo mùa thu gây hại nhẹ, diện 

tích nhiễm 104,4 ha; bệnh khô vằn gây hại nhẹ, diện tích nhiễm 10 ha.
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- Tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi: Trong kỳ, phát hiện 01 
trường hợp chó mắc bệnh Dại tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì. Tiếp tục 
theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh Dại chưa qua 21 ngày tại xã Đại An huyện 
Thanh Ba. 

3. Kỳ tới các địa phương tập trung chỉ đạo
* Trồng trọt: Chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân đẩy mạnh chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông đã trồng; tăng cường kiểm tra đồng 
ruộng, kịp thời phát hiện và phun trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại. 
Hướng dẫn nông dân đẩy mạnh gieo trồng các cây rau màu ưa lạnh như: Rau 
xanh, khoai tây,...

* Chăn nuôi - Thủy sản: 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia 
cầm, Nhiệt thán trên trâu bò, Viêm da nổi cục trâu bò, Dại chó mèo.... để kịp thời 
phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng. Tuyên 
truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chủ động thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh (vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn 
nuôi, tiêm phòng vắc-xin đợt 2,...); chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi, quản lý 
hoạt động chăn nuôi, thú y và môi trường chăn nuôi theo quy định của pháp luật. 

- Đối với bệnh Dại: Đề nghị UBND TP Việt Trì (có chó mắc bệnh Dại chưa 
qua 21 ngày) tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổ chức tiêm phòng vác-xin dại cho đàn, chó 
mèo thuộc diện tiêm trên địa bàn đảm bảo theo quy định; UBND các huyện, thành, 
thị chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó, mèo 
theo văn bản số 1734/SNN-CNTY ngày 12/10/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh công 
tác phòng chống bệnh Dại cho đàn chó, mèo. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vác xin 
hỗ trợ, không để thất thoát, lãng phí.

* Tổ chức tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật 
tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong 
công tác phòng chống thiên tai, PCCCR. Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước kịp 
thời khi có mưa lớn xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (Ô. Nguyễn Thanh Hải);
- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê tỉnh;
 - UBND các huyện, thành, thị;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Website Sở;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tú Anh
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